THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 02/2023 – KHỐI NHÀ TRẺ 

NĂM HỌC: 2022 - 2023

	THỨ
	TUẦN 1

( 30/01-03/02)
	TUẦN 2

(06/2-10/02)
	TUẦN 3

( 13/02 – 17/02)
	TUẦN 4

( 20/02-24/02)

	2
	LQVH

T
hơ: Xe đạp
	LQVH

Thơ: Ô tô buýt
	LQVH

Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
	LQVH

Thơ: Con tàu

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách gắp bông bằng kẹp
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách vặn, mở nút chai ( chai có nắp đậy)
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách rửa tay bằng dung dịch  sát khuẩn nhanh
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ cách gấp khăn

	3
	GDTC

VĐCB: Đi bước vào các ô
	GDTC

VĐCB: Bò theo đường hẹp có mang vật trên lưng
	GDTC

VĐCB: VĐCB: Bật qua vạch kẻ
	GDTC

VĐCB: Ném bóng trúng đích

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HD trò chơi: trời tối trời sáng
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn TC: Chim sẻ và ô tô
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HD trò chơi: Làm đoàn tàu
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HD trò chơi: Thuyền và bến

	4


	NBTN

Xe đạp – xe máy
	NBTN

Ô tô
	NBTN

Thuyền
	NBTN

Máy bay – tàu hỏa

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Vận động theo bài: Đi xe đạp
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Thư giãn với nhạc không lời
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Vận động theo bài: the wearther
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Thư giãn với nhạc không lời nhẹ nhàng

	5
	NBPB
Hình vuông – hình tròn
	HĐVĐV
Xây đường cho ô tô đi
	NBPB
Cao – Thấp
	HĐVĐV
Xây đường băng cho máy bay

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ : Bài tập toán
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ : xe đạp, ô tô buýt
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Hướng dẫn trẻ Bài tập toán
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Con tàu

	6
	TẠO HÌNH
Tô màu ô tô
	ÂM NHẠC
VĐTN : Lái ô tô
NH: Anh phi công
	TẠO HÌNH

Dán lá vàng
	ÂM NHẠC

DH: Đoàn tàu nhỏ xíu – NH: Đèn xanh – đèn đỏ

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 02/2023 – KHỐI MG BÉ 

NĂM HỌC 2022 - 2023

	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần 1

(30/1- 3/02)
	Tuần 2

(06/02- 10/02)
	Tuần 3

(13/02- 17/02)
	Tuần 4

(20/02 và 24/02)

	CĐ - SK
	Nhà bé có xe gì?
	Phương tiện giao thông đường hàng không
	Phương tiện giao thông đường thủy
	Bé với an toàn giao thông.

	Thứ 2
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Đi xe đạp
NH: Ba em là công nhân lái xe
	VĂN HỌC

Truyện: Kiến con đi ô tô
	ÂM NHẠC
NH: Từ một ngã tư đường phố

TC: Đi theo tiếng nhạc
	VĂN HỌC

Đọc thơ: Đèn giao thông

	
	HDTC: Ô tô và chim sẻ


	HDTC: Đèn hiệu giao thông


	Quan sát màn hình và trả lời đúng sai về luật lệ khi tham gia giao thông
	HDTC:  Ô số kì diệu



	Thứ 3
	KPKH

Nhà bé có xe gì?
	KPKH
PTGD đường hàng không
	KPKH
PTGT đường thủy
	KPXH
Bé với an toàn giao thông.

	
	KNS: Xâu khuy có lỗ to
	KNS: Cách mặc áo chui đầu
	KNS: Cách gấp áo thun
	KNS: Gấp khăn

	Thứ 4
	THỂ DỤC

Bước lên xuống bậc cao
	THỂ DỤC

Tung và bắt bóng với cô
	THỂ DỤC

Bò theo đường zic zắc

	GDDD và SK

Trò chuyện về những nơi nguy hiểm: Đường phố, đường làng, đường tàu, ao hồ, sông ngòi

	
	Thơ: Khuyên bạn
	Hát: Đi xe lửa
	Thơ: Đèn giao thông
	Hát: Đường em đi

	Thứ 5
	LQVT
NB sự khác nhau về bề rộng 2 đối tượng (rộng-hẹp)
	LQVT
Ôn nhận biết hình vuông, hình tròn
	LQVT
Ôn Xác định tay phải, tay trái của bản thân
	LQVT
Nb sự khác nhau về số lượng giữa 2 nhóm

	
	Làm bài tập toán
	Trò chuyện về các PTGT
	Phân loại các PTGT theo vùng hoạt động
	Ôn các bài thơ, bài hát trong tháng

	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Tô nét tô màu xe đạp
	TẠO HÌNH
Xếp, ghép,dán tàu hỏa
	TẠO HÌNH
Xé dán con thuyền
	TẠO HÌNH
Tô nét con đường

	
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02/2023 – KHỐI MG NHỠ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	Hoạt

động
	Tuần 1

(30/01 - 03/02)
	Tuần 2

(06/02 - 10/02)
	Tuần 3

(13/02 - 17/02)
	Tuần 4

(20/02 - 24/02)

	Sự kiện
	Món ăn ngày Tết
	Mâm ngũ quả ngày Tết
	Hoa mùa xuân
	Lễ hội mùa xuân

	Thứ 2
	KHÁM PHÁ XÃ HỘI

Bé vui đón Tết
Hoạt động chiều

Thơ: Hoa kết trái
	KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Mâm ngũ quả ngày Tết
Hoạt động chiều

Hát: Mùa xuân đến rồi
	KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Hoa mùa xuân

Hoạt động chiều

Hát: Màu hoa
	KHÁM PHÁ XÃ HỘI

Lễ hội mùa xuân

Hoạt động chiều
Truyện: Sự tích mùa xuân

	Thứ 3
	THỂ DỤC

Trèo qua ghế dài 

1,5m x30cm

Hoạt động chiều

KNTH: Tập xâu dây – xâu xòng tay 
	THỂ DỤC

Chạy trong đường hẹp

Hoạt động chiều

Tập đan nong mốt
	THỂ DỤC

Nhảy lò cò 3m
Hoạt động chiều

Cách luồn dây và buộc dây bằng bộ học cụ
	GDDD&SK
Nb một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)

Hoạt động chiều

Tập tết tóc bằng bộ dây

	Thứ 4
	TOÁN

Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc

Hoạt động chiều

Hướng dẫn trò chơi: cắp cua bỏ giỏ
	TOÁN

Xác định vị trí đồ vật so với bản thân và người khác (trên – dưới, trước – sau, phải – trái)
Hoạt động chiều

Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	TOÁN

Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

Hoạt động chiều

Hướng dẫn trò chơi: Hai người ba chân
	TOÁN

Chắp ghép các hình đã học để tạo ra hình mới

Hoạt động chiều

Rèn cách cầm kéo cắt và dán dây cờ trang trí lễ hội.

	Thứ 5
	TẠO HÌNH

Trang trí cành hoa đào

Hoạt động chiều

Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Vẽ quả ngày Tết

Hoạt động chiều

Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Xé dán theo đề tài tự chọn

Hoạt động chiều

Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Làm đèn lồng
Hoạt động chiều

Làm bài tập toán

	Thứ 6
	VĂN HỌC

Truyện: Sự tích bánh chưng – bánh dày

Hoạt động chiều

Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC

Dạy hát: Hoa lá mùa xuân

Hoạt động chiều

Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.
	VĂN HỌC

Thơ: Cây đào

Hoạt động chiều

Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.
	ÂM NHẠC

DH: Cùng múa hát mừng xuân

Hoạt động chiều

Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 02/2023 – KHỐI  MG LỚN 

NĂM HỌC 2022 - 2023

	Hoạt động
	Tuần I

30/01- 03/02
	Tuần II

06/02- 10/02
	Tuần III

13/02- 17/02
	Tuần IV

20/02- 24/02

	T2
	Sáng
	KPKH
Mùa xuân
	KPKH
PTGT đường bộ
	KPKH
PTGT đường thủy và đường hàng không
	KPKH
Một số luật lệ GTĐB



	
	Chiều
	Thể dục: 

Bò zic zăc bàng bàn tay, bàn chân 4-5m
	KNS : Dạy trẻ cách gấp tất
	DD và Sk: Thực hiện 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn 
	KNS: Trẻ có hành vi đúng sai và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng 

	T3
	Sáng
	LQCC
Làm quen chữ: b,d,đ
	THỂ DỤC
Chạy 18m trong khoảng thời gian 10 giây
	LQCC
Làm quen chữ: l,m,n
	THỂ DỤC
Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

	
	Chiều
	Tập tô chữ cái b,d,đ
	Trò chơi chữ cái b,d,đ
	Tập tô chữ cái l,m,n
	Ôn lại các chữ cái đã học

	T4
	Sáng
	TOÁN
Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	TOÁN
So sánh chiều dài của 3 đối tượng


	TOÁN
Xác định phía phải- phía trái của đối tượng khác có sự định hướng
	TOÁN
Xác định vị trí trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng.

	
	Chiều
	Làm bài tập toán
	Lao động trực nhật
	Làm bài tập toán
	Làm bài tập toán

	T5
	Sáng
	TẠO HÌNH
Vẽ hoa mùa xuân
	TẠO HÌNH
Vẽ ngã tư đường phố
	TẠO HÌNH
Xé và dán thuyền trên biển
	TẠO HÌNH
Làm cây cầu từ que kem, ống hút

	
	Chiều
	Hát: Cùng múa hát mừng xuân
	Nghe kể chuyện: qua đường
	Hát: Em đi qua ngã tư đường phố
	Lao động trực nhật

	T6
	Sáng
	VĂN HỌC
Truyện: Sự tích mùa xuân
	ÂM NHẠC
Dạy VĐ: Đi xe đạp


	VĂN HỌC
Thơ: Chú cảnh sát giao thông
	ÂM NHẠC
 Dạy VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố

	
	Chiều
	Văn nghệ và nêu gương bé ngoan
	Văn nghệ và nêu gương bé ngoan
	Văn nghệ và nêu gương bé ngoan
	Văn nghệ và nêu gương bé ngoan


